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Trắc nghiệm:

1.  Bộ phận di chuyển của trùng sốt rét là :

a. Bằng roi bơi 


               c. Bằng lông bơi
b. Bằng chân giả


               d. Không có bộ phận di chuyển

2. Ốc sên tự vệ bằng cách nào:
a. Tiết chất nhờn làm kẻ thù không bắt được        c. Có lưỡi bào để tấn công kẻ thù

b. Co rút cơ thể vào trong vỏ                                d. Cả a và b         
3 . Thủy tức có đặc điểm khác động vật nguyên sinh là:

 a. Sống dị dưỡng                                                     c. Có khả năng di chuyển                                             

 b.Cơ thể đa bào                                                      d. Sống tụ tập thành tập 
4. Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa gì?

a. Để cung cấp nhiệt cho trứng phát triển

b. Để bảo vệ trứng khởi các sinh vật khác ăn

c. Đó là một hoạt động theo bản năng không có ý nghĩa gì đối với sự sinh trưởng và phát triển của trứng

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng

5. Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình?

a. Tự dưỡng                                                                      c. Cộng sinh

b. Dị dưỡng                                                                     d. Tự dưỡng và dị dưỡng

6. Loại tế bào làm nhiệm vụ tự vệ và tấn công của ruột khoang là:

a. Tế bào gai                                                                   c. Tế bào mô bì-cơ

b. Tế bào mô cơ-tiêu hóa                                                d.  Tế bào thần kinh                                                             

 7. Để tự bảo vệ khi gặp điều kiện bất lợi, ở động vật nguyên sinh có hiện tượng gì?
a. Kết bào xác                                                                   c. Hình thành bào tử

b. Hình thành chân giả                                                      d. Tạo vỏ kitin

 8. Ở thủy tức, chất bã tạo ra sau quá trình tiêu hóa được thải ra ngoài qua:

a. Hậu  môn                                                                    c. Lỗ miệng

b. Lỗ huyệt                                                                     d. Ruột

9. Ốc sên tự vệ bằng cách nào:

a. Tiết chất nhờn làm kẻ thù không bắt được            c. Có lưỡi bào để tấn công kẻ thù

b. Co rút cơ thể vào trong vỏ                                     d. Cả a và b                 

10. Đặc điểm có ở trùng roi và không có ở trùng giày?

a. Cơ thể chỉ là một tế bào                                                 c. Có các hạt diệp lục

b. Có không bào co bóp                                                     d. Có kích thước hiển vi

11. Hình thức di chuyển của trùng biến hình ?

a. Nhờ roi                                                                           c. Nhờ lông bơi

b. Nhờ điểm mắt                                                                d. Nhờ chân giả

12.  Hình thức sinh sản của trùng đế giày?

a. Phân đôi cơ thể theo chiều ngang                                   c. Hữu tính kiểu tiếp hợp

b. Phân đôi cơ thể theo chiều dọc                                       d. Cả a và c

13. Để tự bảo vệ khi gặp điều kiện bất lợi, ở động vật nguyên sinh có hiện tượng gì?
a. Kết bào xác                                                            c. Hình thành bào tử

b. Hình thành chân giả                                               d. Tạo vỏ kitin

14. Thủy tức có đặc điểm khác động vật nguyên sinh là:

a. Sống dị dưỡng                                                        c. Có khả năng di chuyển                                             

b.Cơ thể đa bào                                                          d. Sống tụ tập thành tập đoàn

15. Ở thủy tức, chất bã tạo ra sau quá trình tiêu hóa được thải ra ngoài qua:

a. Hậu môn                                                                 c. Lỗ miệng

b. Lỗ huyệt                                                                 d. Ruột

16. Loại tế bào làm nhiệm vụ tự vệ và tấn công của ruột khoang là:

a. Tế bào thần kinh                                                    c. Tế bào mô bì-cơ

b. Tế bào gai                                                              d. Tế bào mô cơ-tiêu hóa

17. Bằng biện pháp nhân tạo, con người có thể thu lấy ngọc từ:

a. Sò                                                                           c. Vẹm

b. Trai                                                                        d. Ốc sên

18. Điều không đúng khi nói về thân mềm:

a. Có vỏ đá vôi bao ngoài cơ thể                                c. Cơ thể phân đốt

b. Có thân mềm                                                          d. Cơ thể thường đối xứng 2 bên

19. Mực có tập tính gì:

a. Săn mồi bằng cách rình mồi một chỗ

b. Bắt mồi bằng tua dài rồi dùng tua ngắn đưa mồi vào miệng

c. Khi bị tấn công, mực phun hỏa mù để trốn

d. Cả a, b và c

20. Hệ tuần hoàn của ếch có cấu tạo như thế nào?

a. Tim 2 ngăn, máu pha đi nuôi cơ thể.





b. Có một vòng tuần hoàn.


c. Tim 3 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha.

d. Cả B và C đều đúng.

TỰ LUẬN 
Câu 1:Trình bày đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng của trùng biến hình? So sánh hình thức sinh sản của trùng biến hình với trùng giày?

Câu 2: Cấu tạo trong giun đũa - vòng đời phát triển:

Câu 3 : Trình bày đặc điểm cấu tạo vỏ của trai sông? Muốn mở vỏ trai quan sát bên trong cơ thể, phải làm thế nào? 
